TIẾT 1 – 2 – 3 – 4 -  CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X qua các thời kì: thời nguyên thuỷ, thời kì Văn Lang – Âu Lạc, thời kì Bắc thuộc.
- Mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X.
Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.
2. Kĩ năng
- Bồi dưỡng kĩ năng quan sát, nhận xét về một sự kiện lịch sử.
- Đánh giá nhân vật sự kiện lịch sử.
- Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu trên lược đồ
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.
- Trân trọng, biết ơn các thế hệ cha ông - những người có công đóng góp mồ hôi xương máu, công sức và của cải làm nên trang sử vẻ vang của Hà Nội.
- Có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử của Hà Nội.
4. Định hướng hình thành và phát  triển năng lực học sinh
- Năng lực tự học
- Năng lực thực hành bộ môn: quan sát, trình bày trên sơ đồ, lược đồ
B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Chuẩn bị của giáo viên
+ Một số hình ảnh về lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.
+ Phiếu học tập.
+ Giấy A0, bảng phụ, nam châm/băng dính.
+ Máy chiếu và bài giảng Powerpoint (nếu có).
- Chuẩn bị của học sinh
+ Đồ dùng học tập: bút, hộp màu.
+ Thông tin, hình ảnh về lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X sưu tầm được (nếu có).
+ Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội lớp 6.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
 * Mục đích
- HS nêu được những hiểu biết sẵn có của mình về các nhân vật, địa danh liên quan đến thời kì lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.
- HS chuẩn bị tâm thế hào hứng khi bắt đầu bài học.
* Gợi ý hoạt động
- GV chia cả lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về một từ khóa trong phần mở đầu của SGK: Cổ Loa, Mê Linh, làng cổ Đường Lâm, Hai Bà Trưng, Phùng Hưng, Ngô Quyền.
- Nhiệm vụ của mỗi nhóm là trong thời gian 5 phút, các nhóm liệt kê tất cả những hiểu biết của mình về từ khóa đã được giao.
- Hết thời gian chuẩn bị, đại diện các nhóm trình bày kết quả.
Lưu ý: GV không yêu cầu các nhóm phải trình bày hiểu biết sâu về từ khóa. Các nhóm chỉ cần nêu một vài đặc điểm ngắn gọn về từ khóa là đạt yêu cầu nhiệm vụ học tập trong phần này.
- Sau khi các nhóm trình bày xong, GV có thể bổ sung thêm một số thông tin về các từ khóa.
- GV đặt câu hỏi gợi ý:
Các nhân vật, địa danh này có đặc điểm chung là gì? (Gợi ý: là những nhân vật, địa danh liên quan đến giai đoạn lịch sử Hà Nội trước thế kỉ X).
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- Tổ chức hoạt động:
? Nêu những hiểu biết của em về lịch sử Hà Nội thông qua những địa danh, nhan vật lịch sử sau đây:
	Cổ Loa
	Hai Bà Trưng

	Mê Linh
	Phùng Hưng

	Làng cổ Đường Lâm
	Ngô Quyền


HS trình bày – GV nhận xét, đánh giá
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
TIẾT 1: HÀ NỘI THỜI NGUYÊN THỦY
- Mục tiêu: HS trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X qua các thời kì: thời nguyên thuỷ, thời kì Văn Lang – Âu Lạc, thời kì Bắc thuộc.
+ HS mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X.
- Thời gian: 30 phút
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS đọc thông tin, khai thác hình ảnh 1.1, 1.2 trong SGK và thảo luận theo cặp đôi để trả lời các câu hỏi sau:
? Cư dân ở vùng đất Hà Nội bắt đầu biết sử dụng đồ đồng vào khoảng thời gian nào?


? Kể tên các nền văn hóa thời đại đồ đồng ở Hà Nội.




? Kể tên các di chỉ khảo cổ học ở Hà Nội liên quan đến các nền văn hóa thời đại đồ đồng.
? Các loại hiện vật được phát hiện ở các di chỉ khảo cổ học này gồm những gì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
GV gợi ý bằng cách cho HS xem các hình ảnh di chỉ khảo cổ và hiện vật của Hà Nội thời nguyên thủy.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
Hết thời gian thảo luận, GV mời đại diện một số cặp đôi trình bày kết quả. Các cặp đôi trình bày sau chỉ bổ sung, không lặp lại các nội dung cặp đôi trước đã trả lời.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Hà Nội thời nguyên thủy




- Từ khoảng 4000 năm trước những cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng.
- Nhiều di khảo cổ học ở Hà Nội đã được phát hiện
Là những hiện vật, tư liệu liên quan đến 4 giai đoạn văn hóa gồm: Phùng Nguyên, Gò Mậu, Đồng Mun và Đông Sơn.
- Một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu như Đình Tràng, Cổ Loa (huyện Đông Anh), Thành Dền (huyện Mê Linh), Vườn Chuối (huyện Hoài Đức).













          
                    Các loại rìu đá được phát hiện tại di chỉ 	                             Hố khai quật tại di chỉ Vườn Chuối (huyện Hoài Đức)
Đình Tràng (huyện Đông Anh)













	


HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
	GV bổ sung một số thông tin về các di chỉ văn hóa thời đại đồ đồng và đồ sắt ở Hà Nội:
Vùng đất Hà Nội hiện nay là một trung tâm tụ cư sớm của người Việt cổ. Khoảng 2 000 – 1 500 năm TCN, Hà Nội bắt đầu bước vào thời kì đồng thau (Văn hóa Phùng Nguyên, Văn hóa Đồng Đậu, Văn hóa Gò Mun), khoảng 500 năm TCN là thời kì đồ sắt (văn hóa Đông Sơn). Đã có rất nhiều di vật và di chỉ khảo cổ được phát hiện trên địa bàn Hà Nội mà đáng chú ý có thể kể đến các di chỉ Thành Dền (huyện Mê Linh); Cổ Loa, Đình Tràng (huyện Đông Anh); Vườn Chuối (huyện Hoài Đức).
Di chỉ Đình Tràng thuộc thôn Đình Tràng (Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội) nằm ở phía đông Cổ Loa. Đình Tràng là di chỉ cư trú – mộ táng, có thể nhận thấy diện mạo của bốn giai đoạn văn hóa nối tiếp nhau trong khung niên đại thời đại đồng thau Việt Nam: Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun – Đông Sơn. Đặc biệt tìm thấy rất nhiều mộ táng cư dân ở Đình Tràng. Di vật thu được qua các lần khai quật di chỉ Đình Tràng gồm: đồ đá, đồ đồng thau, đồ gốm, đồ đất nung, mảnh gốm vỡ các loại.
Di chỉ Cổ Loa ở huyện Đông Anh cũng là địa điểm khảo cổ học có giá trị nổi bật, gắn với các giai đoạn văn hóa khảo cổ của người Việt: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn. Di chỉ Cổ Loa có nhiều di chỉ khảo cổ tiêu biểu: Đồng Vông, Bãi Mèn, Đình Chiền, Mả Tre, Thành Nội, Thành Ngoại, Thành Trung, Xuân Kiều, xóm Nhồi, đền Thượng, Tiên Hội, Đường Mây, Cầu Vực... Tại khu vực này, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hàng vạn công cụ lao động, nhạc khí và vũ khí bằng đồng.
Di chỉ Thành Dền thuộc xã Tân Lập, huyện Mê Linh. Tại di chỉ này các nhà khảo cổ đã khai quật được hàng trăm hiện vật cổ được xác định xuất hiện từ các thời kỳ Phùng guyên, Đồng Đậu, Gò Mun. Các hiện vật tìm thấy gồm: công cụ sản xuất, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức bằng những chất liệu khác nhau. Di vật đặc trưng của đồ đồng là rìu chữ nhật, rìu xoè cân, rìu lưỡi hơi lệch; giáo thân hình lá có họng tra cán; mũi tên cánh én; lưỡi câu có ngạnh. Vết tích còn lại như mảng nồi, lò vẫn còn những xỉ đồng đang chảy, chứng tỏ nghề luyện kim đúc đồng thời đó được thực hiện tại chỗ.
Di chỉ Vườn Chuối: thuộc huyện Hoài Đức có niên đại kéo dài hơn 1 000 năm lịch sử, từ giai đoạn cuối của văn hóa Phùng Nguyên đến văn hóa Đông Sơn. Di chỉ Vườn Chuối là tên gọi một cụm di chỉ khảo cổ thời đại kim khí phân bố ở các gò Vườn Chuối, gò Mỏ Phượng, gò Dền Rắn, gò Chùa Gio, gò Đình Lỗ, gò Cây Muỗng, gò Chiền Vậy, thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Di chỉ chứng minh một địa điểm cư trú lâu dài của người Việt cổ, góp phần cung cấp đầy đủ chứng cứ lịch sử về sự có mặt của con người.
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TI ? T 1  –   2  –   3  –   4  -    CH ?   Đ ?   1: L ? CH S ?   HÀ N ? I T ?   TH ? I NGUYÊN  TH ? Y  Đ ? N   TH ?   K ?   X     A.  M ? C TIÊU C ? N Đ ? T   1. Ki ? n th ? c :    -   Trình bày  đư ? c nh ? ng nét tiêu bi ? u c ? a l ? ch s ?   Hà N ? i t ?   th ? i  nguyên thu ?   đ ? n th ?   k ?   X qua các th ? i kì: th ? i nguyên thu ? , th ? i kì V ăn Lang  –   Âu L ? c,   th ? i   kì   B ? c thu ? c.   -   Mô   t ?   đư ? c   s ?   thay   đ ? i v ?   th ?   c ? a   Hà   N ? i   t ?   th ? i   nguyên   thu ?   đ ? n   th ?   k ?   X.   T ?   hào v ?   truy ? n th ? ng l ? ch   s ?   c ? a   Hà N ? i trong s ?   phát tri ? n c ? a   l ? ch s ?   dân   t ? c.   2. K i  năng   -   B ? i dư ? ng k i  năng quan sát, nh ? n xét v ?   m ? t s ?   ki ? n l ? ch s ? .   -   Đánh giá nhân v ? t s ?   ki ? n l ? ch s ? .   -   Bư ? c đ ? u bi ? t quan sát, tìm hi ? u trên lư ? c đ ?   3. Thái đ ? :   -   Giáo d ? c lòng yêu m ? n, t ?   hào v ?   truy ? n th ? ng l ? ch s ?   c ? a Hà N ? i  trong s ?   phát  tri ? n c ? a l ? ch s ?   dân t ? c .   -   Trân tr ? ng, bi ? t ơn các th ?   h ?   cha ông  -   nh ? ng ngư ? i có công đóng góp m ?   hôi  xương máu, công s ? c và c ? a c ? i làm nên trang s ?   v ?   vang c ? a Hà N ? i.   -   Có ý th ? c b ? o v ?   các di tích l ? ch s ?   c ? a Hà N ? i.   4 . Đ ? nh hư ? ng hình thành  và phát  tri ? n năng l ? c h ? c sinh   -   Năng l ? c t ?   h ? c   -   Năng l ? c th ? c hành b ?   môn: quan sát, trình bày trên s ơ đ ? , lư ? c đ ?   B.CHU ? N B ?   C ? A GIÁO VIÊN VÀ H ? C SINH   -   Chu ? n   b ?   c ? a giáo   viên   + M ? t   s ?   hình   ? nh v ?   l ? ch   s ?   Hà   N ? i   t ?   th ? i   nguyên   th ? y đ ? n   th ?   k ?   X.   +  Phi ? u   h ? c   t ? p.   + Gi ? y   A0, b ? ng   ph ? ,   nam   châm/băng   dính.   + Máy   chi ? u   và   bài   gi ? ng   Powerpoint   (n ? u   có).   -   Chu ? n   b ?   c ? a h ? c   sinh   + Đ ?   dùng h ? c   t ? p: bút,   h ? p   màu.   + Thông   tin,   hình   ? nh   v ?   l ? ch   s ?   Hà   N ? i   t ?   th ? i   nguyên   th ? y   đ ? n   th ?   k ?   X   sưu   t ? m   đư ? c   (n ? u   có).   +   Tài   li ? u   Giáo   d ? c   đ ? a phương   thành   ph ?   Hà N ? i   l ? p   6.   C.  TI ? N TRÌNH T ?   CH ? C D ? Y VÀ H ? C   HO ? T Đ ? NG KH ? I Đ ? NG     * M ? c   đích   -   HS nêu đư ? c nh ? ng hi ? u bi ? t s ? n có c ? a mình v ?   các nhân v ? t, đ ? a danh liên   quan   đ ? n   th ? i   kì   l ? ch s ?   Hà   N ? i   t ?   th ? i   nguyên   th ? y   đ ? n   th ?   k ?   X.   -   HS   chu ? n   b ?   tâm th ?   hào   h ? ng   khi b ? t   đ ? u   bài   h ? c.   * G ? i   ý   ho ? t   đ ? ng  

